TRƯỜNG THPTTX PHƯỚC LONG

          TỔ: SỬ - GDCD
ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
 MÔN:  LỊCH SỬ KHỐI 10 CƠ BẢN
Thời gian : 45 ph ( không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (4 điểm) 
       Chứng minh nền chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp?
Câu 2: (3 điểm)
      Trình bày bộ máy nhà nước thời Lê sơ. Nhận xét?
Câu 3: (3 điểm)

      Nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý 1075-1077?   

-  HẾT -
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	CÂU HỎI
	HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	Câu1:(4điểm) 

 Chứng minh nền chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp?

	- Sau khi lên cầm quyền phái Giacôbanh đã đề ra những biện pháp kịp thời và hiệu quả.
+ giải quyết ruộng đất cho nông dân, tiền lương cho công nhân.

+ Thông qua hiến pháp mới ban hành quyền tự do dân chủ, xóa bỏ chế độ đẳng cấp.

+ Ra lệnh tổng động viên nhằm huy động sức người sức của phục vụ chống thù trong giặc ngoài.

+ xóa nạn đầu cơ tích trữ…

-> Với những chính sách tiến bộ trên phái Giacôbanh đã thực hiện được nhiệm vụ chống thù trong giặc ngoài đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao.


	0.75
0.75
0.75
0.5
0.5
0.75


	Câu2:(3điểm)    

 Trình bày bộ máy nhà nước thời Lê sơ? Nhận xét?

	- chính quyền trung ương: đứng đầu nhà nước là vua, bỏ chức quan tể tướng và đại thần chia thành  6 bộ (lại, hộ, lễ, binh, hình, công), bên dưới giữ lại Hàn Lâm Viện và Ngự Sử Đài.
- chính quyền địa phương: 13 đạo, mỗi đạo có 3 ti, bên dưới là Phủ, huyện, châu, cuối cùng là xã.

=> Nhận xét: nhà nước quân chủ chuyên chế ở mức độ cao và hoàn chỉnh
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	Câu3:(3điểm)

Nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý ?   


	- Nguyên nhân: vào thế kỷ XI, nhà Tống gặp khó khăn, trong nước nhân dân nổi dậy, bên ngoài bị nước Liêu và Hạ quấy nhiễu. vua Tống âm mưu xâm lược nước ta nhằm giành chiến công ngoài biên giới để dọa nạt nước Liêu, Hạ và ổn định tình hình trong nước.

- Diễn biến: 2 gđ

+ GĐ1: 1075, Lý Thường Kiệt dùng chiến thuật “tiền phát chế nhân”, giành thắng lợi ở Ung châu, Khâm châu và Châu Liêm.

+ GĐ2:  1077, quân ta chủ động phòng ngự đợi giặc ở bờ bắc sông Như Nguyệt, tiêu diệt 30 vạn quân Tống. sau đó ta chủ động giảng hòa kết thúc chiến tranh.
- Ý nghĩa: 

+ Thể hiện sự lãnh đạo tài tình của Lý Thường Kiệt

+ Tinh thần yêu nước, đoàn kết của nhân dân ta….


	1.0
0.5

0.5

1.0


------HẾT------
